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1 1225051644 Nguyễn Hoài Khánh Thi 1980 14 phút 33 giây 1 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4 Lớp 5 I 1

3 1223458230 Hồ Gia Tường 1750 28 phút 30 giây 1 THCS Thị trấn Lớp 6 III 2

9 1223252504 Phạm Quốc Vinh 1700 21 phút 8 giây 1 Tiểu học Thị trấn 1 Lớp 3 KK 3

27 1225167268 Phạm Dương Khang 1470 27 phút 50 giây 1 Tiểu học Tân Thuận 2 Lớp 3 KK 4

31 1222297139 Phạm Trương Thanh Ngọc 1400 30 phút 1 Tiểu học Thị trấn 1 Lớp 3 KK 5

37 1223832802 Trần Đăng Nhân 1280 30 phút 1 Tiểu học Thị trấn 1 Lớp 3 KK 6

38 1223634727 Chu Nguyễn Chương 1350 22 phút 40 giây 1 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 2 Lớp 4 KK 7

10 1213415817 Trần Đăng Khôi 1780 18 phút 11 giây 1 Tiểu học Thị trấn 1 Lớp 5 KK 8

34 1225604890 Buì Nguyễn Song Ái 1480 22 phút 51 giây 1 Tiểu học Thị trấn 1 Lớp 5 KK 9

8 1226931749 Nguyễn Hữu Khánh 1640 28 phút 47 giây 1 THCS Thị trấn Lớp 6 KK 10

33 1226030566 Trần Huyền Trang 1170 29 phút 31 giây 1 THCS Thị trấn Lớp 6 KK 11

35 1212891915 Nguyễn Trúc Mai 1160 29 phút 33 giây 1 THCS Thị trấn Lớp 6 KK 12

40 1223628374 Huỳnh Nguyên Gia Hân 1410 30 phút 1 THCS Thị trấn Lớp 7 KK 13

32 1222380858 Lê Tuấn Kiệt 1250 29 phút 32 giây 1 THCS Thị trấn Lớp 8 KK 14

40 1224474978 La Thiên Hạo 1340 25 phút 5 giây 1 TH&THCS Phòng Đông Lớp 4 17

42 1225181692 Nguyễn Ngọc Anh 1320 30 phút 1 Tiểu học Thị trấn 1 Lớp 4 18

53 1209910563 Trương Quốc Khánh 890 29 phút 1 giây 1 THCS Thị trấn Lớp 8 31

55 1222123974 Thái Nhất Duy 1030 30 phút 1 THCS Thị trấn Lớp 9 33

63 1223824145 Phan Lê Chí Phúc 1080 29 phút 40 giây 1 Tiểu học Thị trấn 1 Lớp 4 19

70 1228676608 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 820 25 phút 17 giây 1 TH&THCS Phòng Đông Lớp 3 15

70 1222510475 Phan Nguyễn Lan Anh 860 30 phút 1 THCS Thị trấn Lớp 9 34

71 1222713707 Ngô Tài Đức 820 30 phút 1 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 2 Lớp 3 16

71 1210589691 Nguyễn Thị Tiểu Mi 850 30 phút 1 THCS Thị trấn Lớp 9 35

72 1222817885 Nguyễn Thị Quý Thiện 1160 29 phút 32 giây 1 THCS Vĩnh Bình Nam1 Lớp 7 20

72 1209818571 Phan Ngọc Thảo Nhân 620 30 phút 1 THCS Thị trấn Lớp 8 32

72 1223825051 Trần Thị Đăng Trinh 840 24 phút 2 giây 1 THCS Thị trấn Lớp 9 36

73 1222082349 Châu Chí Cường 840 30 phút 1 THCS Thị trấn Lớp 9 37

89 1223346112 Ngô Thị Gia Hân 940 29 phút 37 giây 1 THCS Vĩnh Phong 2 Lớp 7 21

91 1222895348 Nguyễn Huỳnh Anh 930 30 phút 1 THCS Thị trấn Lớp 7 22

92 1223345991 Nguyễn Khánh Duy 920 30 phút 1 THCS Vĩnh Phong 2 Lớp 7 23

94 1223638124 Huỳnh Quý Như 900 29 phút 38 giây 1 THCS Vĩnh Thuận Lớp 7 24

95 1222666337 Đặng Nguyễn Tố Nguyên 890 28 phút 51 giây 1 THCS Thị trấn Lớp 7 25

97 1226289892 Võ Minh Hiển 860 29 phút 10 giây 1 THCS Phong Đông Lớp 7 26

99 1222518865 Phạm Ngọc Bảo Trân 840 24 phút 7 giây 1 TH & THCS Vĩnh Bình Bắc Lớp 7 27

105 1223830682 Đinh Gia Nguyên 730 27 phút 58 giây 1 THCS Tân Thuận 2 Lớp 7 28

107 1209418567 Phan Trung Tín 670 29 phút 37 giây 1 THCS Thị trấn Lớp 7 29

108 1225535123 Nguyễn Như Ý 650 28 phút 49 giây 1 THCS Thị trấn Lớp 7 30
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